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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 21/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ADC 0 0 14 264.600 14 264.600
2 ART 0 0 30 51.000 30 51.000
3 CMS 0 0 75 757.500 75 757.500
4 CPC 0 0 70 994.600 70 994.600
5 CSC 0 0 116 5.625.300 116 5.625.300
6 CTC 0 0 50 130.000 50 130.000
7 CTP 0 0 10 40.000 10 40.000
8 CVN 0 0 26 96.800 26 96.800
9 D11 0 0 10 114.000 10 114.000

10 DAE 0 0 64 1.145.700 64 1.145.700
11 GKM 63.200 2.129.430.000 65.200 2.209.230.000 128.400 4.338.660.000
12 L14 0 0 2 99.200 2 99.200
13 PVS 14.600 345.020.000 40.000 880.000.000 54.600 1.225.020.000
14 VCS 0 0 2.100 114.200.000 2.100 114.200.000
15 VGS 0 0 1 14.000 1 14.000

Tổng 77.800 2.474.450.000 107.768 3.212.762.700 185.568 5.687.212.700


